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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn xã Trung Sơn 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND 

huyện A Lưới về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện A 

Lưới; UBND xã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 

trên địa bàn xã Trung Sơn (sau đây được viết tắt là Chương trình) cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Chương trình trong năm 

2024, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, 

hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh trên địa bàn huyện; triển khai tổ chức thực hiện 

tốt các nội dung chính sách của Chương trình đã được phân bổ trong kế hoạch năm 

2024 góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, các chỉ tiêu về giảm nghèo bền vững năm 

2024 trên địa bàn xã. 

2. Yêu cầu 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật và hướng dẫn của các cơ quan 

Trung ương, Tỉnh về thực hiện Chương trình. Phân công trách nhiệm cụ thể từng 

cơ quan, đơn vị, địa phương trong từng nhiệm vụ, nội dung thành phần của 

Chương trình. Chú trọng công tác phối hợp và kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và 

đôn đốc thực hiện để bảo đảm tiến độ; phát huy hiệu quả nguồn lực cũng như công 

tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong triển khai thực hiện Chương trình. 

II. MỤC TIÊU 

  1. Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS từ 43.1 % trở lên 

(thoát nghèo 135 hộ/313 hộ) 

2. Hỗ trợ đầu tư 1 công trình gồm Cải tạo, mở rộng trường mầm non Hồng 

Trung 
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3. Thực hiện rà soát, sắp xếp, di dời, bố trí ổn định dân cư gồm 8 hộ tại  

điểm định canh định cư xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới. (tiếp tục thực hiện theo 

danh sách rà soát năm 2023) 

4. Hỗ trợ xây dựng các mô hình dự án giảm nghèo; tạo việc làm cho hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. 

5. Cử cán bộ, công chức, các đơn vị thôn và người dân tham gia tập huấn, 

nâng cao năng lực thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

6. Phát huy vai trò của người có uy tín (NCUT) trong đồng bào DTTS tích 

cực phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp người dân nơi 

sinh sống tích cực tham gia chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh 

trật tự, an ninh biên giới. 

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP 

Triển khai thực hiện các dự án thành phần liên quan đến Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau: 

1. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nƣớc                 

sinh hoạt 

- Tiến hành rà soát, lập và phê duyệt dự án giai đoạn và phân kỳ năm 2024. 

- Tập trung hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 18 hộ. 

- Hoàn thiện việc xây dựng hệ thống nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã 

- Tập trung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 50 hộ gia đình trên địa bàn.  

- Tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 84 hộ thiếu đất sản xuất và nghề 

chưa ổn định. 

2. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cƣ  

Thực hiện lập hồ sơ cho người dân không có đất ở, nhà ở và có nhu cầu di 

dời đến địa điểm bố trí sắp xếp ổn định dân cư tại xã Quảng Nhâm, sắp xếp cho 8 

hộ vào dự án (chuyển tiếp từ năm 2023) 

3. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy 

tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá 

trị 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trung hạn (cả giai 

đoạn 5 năm 2021 - 2025) và năm 2024. 

 - Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế 

mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: Lập hồ sơ và hỗ 

trợ về phát triển sản xuất cho người dân. 
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- Tập trung hỗ trợ khoán bảo vệ khoanh nuôi rừng tự nhiên; Hỗ trợ trồng 

mới rừng sản xuất bằng loài cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ; hỗ trợ gạo cho 

những hộ nhận chăm sóc, bảo vệ rừng tại các địa bàn thuộc khu vực III, II vùng 

đồng bào DTTS&MN. 

- Hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò theo chuỗi giá trị, ưu tiên trồng chuối phát 

triển kinh tế. 

4. Dự án 4: Đầu tƣ cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào DTTS&MN  

Hỗ trợ đầu tư 1 công trình Cải tạo, mở rộng trường mầm non Hồng Trung. 

Vốn đầu tư: 1.500.000.000đ 

5. Dự án 5: Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn 

nhân lực 

Triển khai hướng dẫn, tổ chức thực hiện nội dung Dự án theo hướng dẫn của 

các cơ quan Trung ương: Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy 

ban Dân tộc (thực hiện Tiểu dự án 2, 4); Công văn số 2184/BGDĐT-GDĐT hướng 

dẫn thực hiện Tiểu dự án 1; Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực 

hiện Tiểu dự án 3.  

- Cử cán bộ, công chức, các đơn vị thôn và người dân tham gia tập huấn, 

nâng cao năng lực thực hiện các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Lập danh sách các đối tượng có nhu cầu học nghề gồm 100 đối tượng. Liên 

kết và mở các cuộc trò chuyện, tư vấn về xuất khẩu lao động mà đối tượng hướng 

tới là lực lượng thanh niên và người dân chưa có việc làm ổn định. Vận động từ 6 

đối tượng trở lên tham gia xuất khẩu lao động. 

6. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

Phối hợp với Phòng Văn hoá và Thể thao tổ chức triển khai, thực hiện nội 

dung theo Hướng dẫn số 667/HD-BVHTTDL ngày 03/3/2022 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc 

Chương trình.  

7. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

ngƣời DTTS; phòng chống suy dinh dƣỡng trẻ em 

Triển khai, thực hiện có hiệu quả một số nội dung theo hướng dẫn tại Quyết 

định số 2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn 

thực hiện dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người 

DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình. Đồng thời cụ thể 

hóa một số nội dung: 
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- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho 

Nhân dân; vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia 

đình nhằm góp phần hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, giảm thiểu tình trạng tảo 

hôn và hôn nhân cận huyết thống. 

- Xây dựng mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3; tăng cường 

cơ sở, vật chất, thiết bị y tế nhất; tiếp tục phối hợp thực hiện kế hoạch giúp đỡ hộ 

nghèo; thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế đối với đồng bào DTTS, hộ nghèo. 

8. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp 

thiết đối với phụ nữ và trẻ em 

Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nội dung theo Hướng dẫn số 

04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; 

Hướng dẫn số 03/HD-BTV ngày 10/10/2022 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế về hướng dẫn triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình 

đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” trong 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

9. Dự án 9: Đầu tƣ phát triển nhóm DTTS rất ít ngƣời và nhóm dân tộc 

còn nhiều khó khăn  

- Hỗ trợ phương thức sản xuất (PTSX) và sinh kế: Hỗ trợ đầu tư có thu hồi 

vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, PTSX thông qua vay vốn tín dụng chính 

sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt. Trường hợp xác định vật nuôi hoặc cây trồng khác 

phù hợp với địa phương, thực hiện đầu tư và tính quy đổi giá trị từ bò hoặc gà, 

nhưng tổng kinh phí hỗ trợ/hộ không thay đổi so với hạn mức được giao.  

- Về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống: Tổ chức triển khai, thực hiện có 

hiệu quả nội dung theo Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy 

ban Dân tộc; Kế hoạch số 223/KH-UBND ngày 16/11/2022 của UBND huyện về 

thực hiện Tiểu dự án 02, Dự án 9 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 trên địa bàn huyện A Lưới. 

10. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng 

bào DTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chƣơng 

trình 

Tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả một số nội dung theo Thông tư số 

02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc. Đồng thời cụ thể hóa một 

số nội dung sau: 

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng tuyên 

truyền, vận động cho NCUT, lực lượng cốt cán. 

- Tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng chuyển đổi số, khả năng ứng dụng và 

sử dụng công nghệ thông tin cho đồng bào DTTS để quảng bá các sản phẩm của 
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địa phương và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS&MN 

huyện. 

- Thực hiện các báo cáo kiểm tra giám sát, đánh giá chương trình hàng năm, 

giữa kỳ và giai đoạn theo Thông tư số 01/2022/TT-UBDT. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Những nội dung chuyển tiếp từ năm 2023 qua: Thực hiện theo Quyết định 

1728/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về giao vốn đầu tư phát triển 

thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022; Quyết định số 2360/QĐ-

UBND ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán kinh phí thường 

xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN năm 2022; Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 7/9/2022 của UBND 

huyện A Lưới về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I từ năm 2021-2025, năm 2022; Quyết định 3230/QĐ-UBND ngày 19/9/2022 

của UBND huyện A Lưới về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình Mục 

tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025, năm 2022 (đợt 2);  

- Công văn số 23/NN-TH ngày 24/02/2023 về việc đăng ký hạng mục, kinh 

phí Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.  

- Các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi theo Nghị định 28/NĐ-CP 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Quản lý thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào DTTS&MN xã Trung Sơn; 

- Ban phát triển 5 đơn vị thôn trên địa bàn xã: Thực hiện rà soát danh sách 

đúng đối tượng và số lượng phân bổ. 

- Kế toán – Ngân sách xã: Tổng hợp kế hoạch và nguồn vốn đầu tư từ ngân 

sách Trung ương, ngân sách địa phương và huy động vốn hợp pháp khác thực hiện 

Chương trình; tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí chi sự nghiệp để đảm bảo hoạt 

động của Chương trình. Tham gia thẩm định, cân đối vốn hằng năm trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. Tham mưu, hướng dẫn thanh quyết toán các 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình. 

- Công chức Địa chính đất đai- Nông nghiệp – Môi trƣờng:  

+ Triển khai thực hiện nội dung số 3 (Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề) 

và nội dung 4 (Hỗ trợ nước sinh hoạt) thuộc Dự án 1. 

+ Triển khai thực hiện Dự án 3 Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền 

vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo 

chuỗi giá trị. 
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+ Tiểu dự án 1 của Dự án 9: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn 

gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù. 

- Công chức chính sách – xã hội:  

+ Hướng dẫn, triển khai thực hiện nội dung số 01 (Hỗ trợ đất ở), nội dung số 

02 (Hỗ trợ nhà ở) thuộc Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản 

xuất và nước sinh hoạt. 

+ Phối kết hợp Đoàn thanh niên Hướng dẫn, triển khai thực hiện tiểu dự án 3 

(Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng 

DTTS&MN) của Dự án 5. 

- Trung tâm học tập cộng đồng: hướng dẫn, triển khai thực hiện tiểu dự án 

1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, 

trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa 

mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS) thuộc Dự án 5. 

- Công chức văn hóa thông tin: triển khai thực hiện Dự án 6 về bảo tồn, phát 

huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch. 

- Công chức Văn phòng – Thống kê:  

+ Thực hiện Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những 

nơi cần thiết. 

+ Phối hợp công chức Địa chính đất đai Thực hiện Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ 

tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc.  

+ Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 5: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị 

đại học và sau Đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS&MN 

+ Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 5: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và 

cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp. 

+ Triển khai thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 10 về ứng dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thực hiện tổng hợp báo cáo hàng quý, báo cáo 

năm và giai đoạn. 

+ Nội dung số 1, Tiểu dự án 1, thuộc Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển 

hình tiên tiến, phát huy vai trò của Người có uy tín. 

+ Tiểu dự án 3, Dự án 10: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ 

chức thực hiện chương trình. 

- Công chức Tƣ pháp – Hộ tịch: Thực hiện Tiểu Dự án 01, thuộc Dự án 

10:  

+ Nội dung số 02, Tiểu dự án 01, thuộc Dự án 10: Phổ biến, giáo dục pháp 

luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. 
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+ Nội dung số 03, Tiểu dự án 01, thuộc Dự án 10: Tăng cường, nâng cao khả 

năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng 

bào DTTS&MN. 

- Trạm y tế: Chủ trì, hướng dẫn, triển khai thực hiện Dự án 7 về chăm sóc 

sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy 

dinh dưỡng trẻ em. 

- Hội LHPN xã: Chủ trì, hướng dẫn, triển khai thực hiện Dự án 8 về thực 

hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. 

- Các cấp hội:  

+ Thực hiện lập hồ sơ cho các đối tượng vay theo Nghị định số 

28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đối với tín dụng tín sách trên địa 

bàn xã theo đúng mục tiêu của Chương trình. 

+ Tiểu dự án 2: phối hợp công chức Tư pháp – hộ tịch thực hiện công tác 

tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng 

đồng bào DTTS&MN. 

- Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể nhân dân tuyền truyền, phổ 

biến sâu rộng trong hội viên, đoàn viên và toàn thể người dân trên địa bàn xã nắm 

bắt đầy đủ quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu và cơ chế, chính sách của Chương 

trình; vận động các đối tượng thụ hưởng thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các 

chính sách; chú trọng công tác giám sát xã hội theo Quyết định 217-QDD/TW của 

Bộ Chính trị góp phần thực hiện thành công Chương trình. 

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn 

xã Trung Sơn./. 

 Nơi nhận: 

- UBND huyện A Lưới; 

- Phòng Dân tộc; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Ủy ban MMTQVN, các đoàn thể; 

- CT, các Phó CT UBND xã 

- Cán bộ, công chức; 

- 5 đơn vị thôn; 

- Lưu: VT, BQL. 

  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 



 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 1719 NĂM 2024 

Ban hành kèm theo Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND xã Trung Sơn 

STT TÊN DỰ ÁN 
TIỂU DỰ 

ÁN 
NỘI DUNG 

LÃNH ĐẠO CHỈ 

ĐẠO VÀ THEO 

DÕI 

CÁN BỘ THỰC HIỆN THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 

  

    
Lê Văn Nghiếu- Chỉ 

đạo và theo dõi chung 
  2024   

2 Dự án 1   Nội dung số 1 Hồ Văn Khuých 

Hồ Thị Đào 

Hồ Xuân Tam 

Hồ Thị Dòn 

2024 
  

3     Nội dung số 2 Hồ Văn Khuých 

Hồ Thị Đào 

Hồ Xuân Tam 

Hồ Thị Dòn 

2024 
  

4     Nội dung số 3 Hồ Văn Khuých 

Hồ Thị Hải 

Hồ Xuân Tam 

Hồ Thị Dòn 

2024 
  

5     Nội dung số 4 Hồ Văn Khuých 

Hồ Thị Hải 

Hồ Xuân Tam 

Hồ Thị Dòn 

2024 
  

6 Dự án 2     Hồ Văn Khuých Lê Văn Teang 2024   

7 Dự án 3     Hồ Văn Khuých 
Hồ Thị Hải 

Hồ Văn Mân 

2024 
  

8 Dự án 4     Hồ Văn Khuých 
Trần Mai Hiểu 

Hồ Thị Dòn 

2024 
  

9 Dự án 5 Tiểu dự án 1   Lê Văn Hâm Lê Văn Hâm 2024   

10   Tiểu dự án 2   Lê Văn Hâm Hồ Xuân Tam 2024   
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11   Tiểu dự án 3   Lê Văn Hâm Hồ Thị Đào 2024   

12   Tiểu dự án 4   Lê Văn Hâm Hồ Xuân Tam 2024   

13 Dự án 6     Lê Văn Hâm Hồ Văn Quỳnh 2024   

14 Dự án 7     Lê Văn Hâm Lê Thị Khánh 2024   

15 Dự án 8     Lê Văn Hâm 
Hồ Thị Nhiên 

Hồ Thị Đào 

2024 
  

16 Dự án 9 Tiểu dự án 1   Hồ Văn Khuých Hồ Thị Hải 2024   

17   Tiểu dự án 2   Lê Văn Hâm Trần Đức Dũng 2024   

18 Dự án 10 Tiểu dự án 1 Nội dung số 1 Lê Văn Hâm Lê Văn Hàng 
2024 

  

19     Nội dung số 2 Lê Văn Hâm Trần Đức Dũng 2024   

20     Nội dung số 3 Lê Văn Hâm Trần Đức Dũng 2024   

21   Tiểu dự án 2   Lê Văn Hâm Lê Văn Teang 2024   

22   Tiểu dự án 3   Lê Văn Hâm Hồ Xuân Tam 2024   

23 

Tham mưu 

kinh phí và 

báo cáo ngân 

sách của 

Chương trình 

    Lê Văn Nghiếu Lê Thị Thu Hiền 

2024 

  

24 
Lập hồ sơ 

vay vốn 
    Lê Văn Nghiếu 4 cấp hội 

2024 
  

25 Lưu trữ hồ sơ       Hồ Xuân Tam 
2024 
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